Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 31
Họ và tên:.........................

Lớp 2.………             

I. TOÁN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	234 + 324

…………

…………
	506 + 233

…………

…………

…………
	40 - 32

…………

…………

…………
	574 – 204

…………

…………

…………
	348 – 317

…………

…………

…………
	34 + 29

…………

…………

…………
	91 – 46

…………

…………

………


Bài 2: Tìm x:

	x + 135 = 287

…………………

…………………

…………………
	x – 78 = 210

…………………

…………………

…………………
	327 – x = 225

…………………

…………………

…………………
	512 + x = 987 – 41

…………………

…………………

…………………

…………………


Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tờ giấy bạc 500 đồng có thể đổi thành mấy tìư giấy bạc 100 đồng?

A. 3 tờ                               B. 4 tờ                            C. 5 tờ

b) Tờ giấy bạc 1000 đồng có thể đổi thành:

A. 2 tờ giấy bạc 200 đồng và 4 tờ giấy bạc 100 đồng.            

 B. 3 tờ giấy bạc 200 đồng và 4 tờ giấy bạc 100 đồng.

 C. 4 tờ giấy bạc 200 đồng và 1 tờ giấy bạc 100 đồng.

Bài 4: Một nhà máy có 175 công nhân nam, số công nhân nữ nhiều hơn số công nhân nam là 22 công nhân. Hỏi nhà máy có bao nhiêu công nhân nữ?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: An có 1000 đồng, An mua hành hết 500 đồng và mua ớt hết 200 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TIẾNG VIỆT:
Bài 1: Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Đặt câu:

a) Em hãy đặt câu với từ Bác Hồ:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

a) Em hãy đặt câu với từ đạm bạc:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Bài 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào các ô trống sao cho đúng:

Qua suối

Một lần, trên đường đi công tác, Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ phải qua một con suối       Trên dòng suối có những hòn đá bắc thành lối đi        Khi Bác đã sang đến bờ bên kia, một chiến sĩ đi phía sau bỗng sẩy chân ngã       Bác dừng lại, đợi anh chiến sĩ đi tới, ân cần hỏi:

- Chú ngã có đau không 

Anh chiến sĩ vội đáp:

- Thưa Bác, không sao đâu ạ! 

Bác bảo:

- Thế thì tốt        Nhưng tại sao chú bị ngã 

- Thưa Bác, tại hòn đá bị kênh ạ 

- Ta nên kê lại để người khác qua suối không bị ngã nữa 

Anh chiến sĩ quay lại kê hòn đá cho chắc chắn        Xong đâu đấy, hai Bác cháu mới tiếp tục lên đường  


